
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 31 NĂM 2022

(Kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày       /10/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn

Số
CCHND

Ghi
chú

1 Nguyễn Thành Công 051082009770 12-08-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

02-07-1982

Phường Quảng
Phú, thành phố

Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung học

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1116/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

2 Tăng Thị Hoàng Hà 212180247 28-06-2017 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 15-02-1983 Huyện Lý Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi
Cao đẳng

dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1117/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

3 Nguyễn Nhật Khoa 051094006449 10-08-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

01/11/1994
Thị trấn Châu Ổ,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1118/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

4 Nguyễn Thị Thúy Liễu 051198000511 22-04-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

09-09-1998
Xã Tịnh An, thành
phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1119/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

5 Nguyễn Thị Mỹ Lý 212270862 05-07-2010 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 14/11/1993

Xã Phổ Cường, thị
xã Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ
trung học

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1120/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

6 Đỗ Hữu Nghĩa 212558189 06-04-2016 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 22-04-1988

Phường Chánh Lộ,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc;
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1121/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới
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7 Lê Thị Bích Nữ 212578570 03-10-2014 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 9/12/1997

Phường Nghĩa
Chánh, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1122/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

8 Nguyễn Thị Phương 212161519 28-06-2017 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 20-11-1982 Huyện Lý Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi
Cao đẳng

dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1123/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

9 Lê Thị Lệ Thu 051195009433 12-08-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

06-08-1995
Xã Hành Phước,

huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1124/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

10 Lê Vũ Bích Thư 212318498 09-10-2019 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 04-04-1992

Thị trấn Châu Ổ,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
Nhà thuốc;
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1125/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

11 Đinh Thị Tiền 051198004146 28-06-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

12-04-1998

Xã Nghĩa An,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1126/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn

Số
CCHND

Ghi
chú

2
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12 Nguyễn Thị Ánh Tố 051199000696 13-04-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

20-05-1999
Xã Tịnh Trà, huyện

Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1127/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

13 Lê Thị Phương Trà 051194010202 16-09-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

7/11/1994
Xã Đức Lân, huyện

Mộ Đức, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1128/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

14 Huỳnh Thị Phương Trinh 051197014915 09-08-2021

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

24-02-1997

Phường Nghĩa Lộ,
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ
đại học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1129/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

15 Võ Thị Diệu Tuyết 049196014046 25-02-2022

Cục cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

12-08-1996
Xã Tam Phước,
huyện Phú Ninh,
tỉnh Quảng Nam

Dược sỹ
đại học

Cơ sở bán
buôn thuốc,
Nhà thuốc

1130/CCH
N-D-SYT-

QNG

Cấp
mới

Tổng cộng: 15 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên môn

Số
CCHND

Ghi
chú

3
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